
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 61 4004 Sa BQ-TT độ 1, TC độ 4

7 2 28 ĐT UBT (T) 8 cm

7 3 29 1021 UBT (P) 5cm

8 4 49 2012 UXTC 12 tuần

8 5 45 2002 UXTC 10 tuần + UBT (T) 5 cm

8 6 40 ĐT UXTC 8 tuần + UBT (P) 8cm

9 7 39 2022 UXTC 12 tuần

9 8 50 3003 UBT (T) 10 cm/VMC

9 9 18 ĐT UXTC 6cm

11 10 53 2002 UBT (P) 5cm

11 11 43 1011 UBT (T) 8 cm

11 12 36 1021 VSII/ UBT 2 bên 5cm

2 13 44 3023 UBT 2 bên 6cm

2 14 37 1001 VSII/ UBT (P) 5cm

2 15 36 2002 UBT (P) 6cm

16 44 3013 UBT (P) 6cm/VMC

17 31 2002 UBT (T) 6 cm

18 25 ĐT UBT (T) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 61 3003 Sa BQ - TC độ 4

7 2 40 2002 UXTC 10 tuần

7 3 33 ĐT UBT (T) 5 cm

8 4 62 3003 UXTC 12 tuần

8 5 52 4004 UBT (T) 7 cm

N.QUANG + TỐ NHƯ

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + HOÀI NAM

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + HOÀI NAM

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + PHƯƠNG ANH + T.ANH.TT

BS KHOA NS  + NGỌC DIỄM + T.ANH.TT

PHAN NGA + N.QUANG + TỐ NHƯ

PHAN NGA + N.QUANG + TỐ NHƯ

THU HÀ 2 + BÍCH TY

THU HÀ 2 + BÍCH TY

ÁI THỤY + TRUNG HIẾU

ÁI THỤY + TRUNG HIẾU

ÁI THỤY + TRUNG HIẾU

DỰ BỊ

THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC

THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC

H.THẮM + V.HÙNG + P.DUNG 2

H.THẮM + P.DUNG 2

H.THẮM + V.HÙNG 

THU HÀ 2 + BÍCH TY

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + KIM YẾN + T.THÙY.TT

BS KHOA NS + B CHI + T.THÙY.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THANH HIỀN

V.THÀNH + THANH HIỀN

V.THÀNH + THANH HIỀN

THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt MGTH nâng BQ-T ngã ÂĐ

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS Cắt PP  (T), KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP, cố định mõm cắt vào 

mõm nhô

NS Bóc u, KTSD

Từ ngày 02/02/2015 đến ngày 08/02/2015 (Tuần2)

NS Bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS cắt TC + PP (T)

NS Bóc u+ NS Bóc NX, KTSD

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

TRẦN THỊ NGỌC TRANG

NGUYỄN THỊ LIÊN

TRẦN THỊ RÀNH

LÂM THỊ NGA

VÕ HỒNG SƯƠNG

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ BÌNH

NGUYỄN THỊ MINH CÚC

LÊ TUYẾT VÂN

TRẦN THỊ NGUYÊN

NGUYỄN THỊ XUÂN TRẮNG

TRƯƠNG THỊ DIỆU HIỀN

ĐOÀN THANH HỒNG VÂN

NGUYỄN THỊ SON

NGUYỄN THANH NGA

NGUYỄN THỊ TRƠN

LÊ THỊ THANH NHUNG

VŨ THỊ THÌN

PHAN KIM LỤA

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ A

ĐẬU THỊ HẠ

BÙI THỊ THU HÔN

4N

179

132

PK

129

186

327

176

102

SHC

3N

145

108

343

181

178

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

105

128

101

98

PM

Ngày: 02/02/2015 

Ngày: 03/02/2015 

125

109

194

185



8 6 26 0000 VSI do tai vòi

9 7 53 4024 Polype lòng TC

9 8 51 3003 UXTC 14 tuần

9 9 20 ĐT UBT (P) 6cm

11 10 47 0010 UBT (T) 6 cm

11 11 44 1011 UBT (P) 6cm

11 12 20 0000 Td U LNMTC BT 2 bên 6cm

2 13 43 0000 VSI/ UBT (P) 5cm

2 14 32 2002 UXTC dưới niêm

2 15 32 1001 UBT (T) 5 cm/VMC

16 46 3003 UBT (P) 8cm

17 29 1001 UBT (T) 7 cm

18 29 0000 U LNMTC BT (P) 8cm/VMC

4 0 0

4 0 0

7 1 50 2002 Sa BQ-TC-TT độ 4

7 2 52 3003 UXTC 12 tuần

7 3 28 0000 UBT (P) 6cm

8 4 57 4004 Đa NXTC 12 tuần + NXTC dưới niêm

8 5 47 4014 Đa UXTC 14 tuần

8 6 28 0010 UBT (T) 6 cm

9 7 47 4014 LNMCTC điều trị nội thất bại

9 8 44 3003 UXTC 14 tuần

9 9 22 0000 UBT (P) 7cm

11 10 62 5004 UBT (P) 5cm

11 11 37 2002 UBT (P) 10cm

11 12 35 1001 UBT (P) 6cm

2 13 55 2042 UBT (T) 7 cm

2 14 46 1001 UBT (T) 7 cm

2 15 35 2002 UBT 2 bên 5cm

2 16 49 2002 UBT (P) 8cm

2 17 33 1001 UBT (P) 10cm/ VMC MLT

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

Q.HƯƠNG + NGỌC DUNG

Q.HƯƠNG + NGỌC DUNG

TR.THẢO + QUANG.BM + MINH NGỌC

TR.THẢO + QUANG.BM + MINH NGỌC

QUANG.BM + MINH NGỌC

K.CHI.PNT + THU

K.CHI.PNT + THU

K.CHI.PNT + THU

MỸ NHI + Q.KHOA + M.TUYỀN 

MỸ NHI + M.TUYỀN + THIÊN TRANG

M.TUYỀN + THIÊN TRANG

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + ĐÌNH VINH

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + ĐÌNH VINH

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH

THANH THÚY + Q.HẢI

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + OANH.BM.HS + N.HÙNG.PNT

BS KHOA NS + HOÀNG VÂN

TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

HOÀI THƯ + H.DANH

HOÀI THƯ + H.DANH

HOÀI THƯ + H.DANH

THANH THÚY + Q.HẢI

THANH THÚY + Q.HẢI

MAI PHƯƠNG1 + HOÀI NAM

THƯƠNG.BM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

THƯƠNG.BM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP (P)

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP (T), KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS cố định sàn chậu vào mõm nhô

NS cắt TC chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP (T), KTSD

TRẦN THANH TUYỀN

NGUYỄN THỊ XUÂN TIẾT

PHAN THỊ TUYẾT TRINH

VŨ NGUYỆT HẰNG

LÊ THU THỦY

NGUYỄN THỊ KIM HUỆ

TRẦN NGỌC HUYỀN

VÒNG MỘC HUỆ

ĐỒ THỊ ĐÀO

PHẠM THỊ HUẾ

PHẠM THỊ ĐỊNH

VÕ THỊ KIM PHỤNG

BN TNTC

HÀ THỊ MINH HOA

ĐINH THỊ HÀ

MAI THỊ THẮM

PHẠM THỊ NHỜ

LÊ THỊ THU NGA

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

DƯƠNG NGỌC HÀ

BÙI THỊ CHÚC

VÕ THỊ BÉ

NGUYỄN THỊ TUYẾT HỒNG

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NGỌC THÌN

NGUYỄN NHƯ QUỲNH

NGUYỄN KIM PHI

TRƯƠNG XUÂN THẢO

HOÀNG THỊ YẾN NHI

NGÔ MỸ VÂN

LÊ THỊ THỤY

NGUYỄN THỊ KIM EM

239

165

393

3166

5457

394

227

164

158

175

5550

242

253

6N

166

157

171

155

8809

346

141

279

215

120

148

236

150

131

217

302

Thứ: TƯ 

Ngày: 04/02/2015 



18 33 1001 UXTC có cuống; CĐ# UBT (P) 8cm/VMC

4 0 0

4 0 0

7 1 57 2012 Sa BQ-TC-TT độ 4

7 2 44 2002 TS ĐG ĐH NMTC tái phát

7 3 26 0000 UBT (P) 7cm

8 4 45 4014 UXTC 10 tuần dưới niêm

8 5 43 4034 UXTC 14 tuần + UBT (P) 4cm

8 6 26 ĐT UBT (P) 8cm

9 7 40 2022 Adenomyosis

9 8 44 2012 UBT 2b 7cm

9 9 25 0000 UBT (P) 6cm 

11 10 50 3013 UBT (P) 7cm

11 11 46 2002 UBT (P) 3cm

11 12 35 1011 UBT 2b 8cm/VMC

2 13 46 1001 UBT (T) 5 cm

2 14 39 2002 UBT (T) 5 cm

2 15 28 0000 VSI/UBT (T) 7 cm

16 25 0010 UBT (T) 5 cm

17 37 2002 UBT (T) 7 cm

18 25 0000 VSI/UBT (T) 8 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 66 6006 Sa BQ độ 2, TC-TT độ 3

7 2 44 1001 UXTC 10 tuần dưới niêm

7 3 36 2012 UBT (P) 6cm

8 4 52 1011 UXTC 10 tuần

8 5 45 3003 UXTC 12 tuần

8 6 32 0000 UBT 2 bên 6cm

9 7 56 2002 UBT (T) 5 cm

9 8 38 2002 UBT (T) 10 cm/ suyễn

LÊ DIỆP + A.THƯ2

H.THẮM + YẾN OANH + NGUYỄN LONG

H.THẮM + YẾN OANH + NGUYỄN LONG

YẾN OANH + NGUYỄN LONG

Đ.THẢO + K.XUYẾN

Đ.THẢO + K.XUYẾN

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + HUYỀN.BM.HS + A.THƯ 3

BS KHOA NS + CẨM NHUNG

PHAN NGA + N.QUANG + A.THƯ2

PHAN NGA + LÊ DIỆP + A.THƯ2

DIỄM TUYẾT + THỤC TRANG

DIỄM TUYẾT + THỤC TRANG

K.HOÀNG + MẬN

K.HOÀNG + MẬN

K.HOÀNG + MẬN

DỰ BỊ

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

PHẠM TÀI + A.THƯ4

MỸ NGỌC + VY.YD + T.ANH.TT

MỸ NGỌC + VY.YD 

MỸ NGỌC + T.ANH.TT

DIỄM TUYẾT + THỤC TRANG

BS KHOA NS + DIỆU NGA + HƯƠNG.PNT

BS KHOA NS + BÌNH THÀNH

Q.THANH + HƯNG + H. PHƯƠNG 

HƯNG + H. PHƯƠNG + PHƯƠNG.PNT

H. PHƯƠNG + PHƯƠNG.PNT

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

DỰ BỊ

NS cắt TC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt MGTH nâng BQ-TT-TC ngã ÂĐ

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Đặt MGTH nâng BQ-TT-TC ngã ÂĐ

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS Cắt TC toàn phần + PP có u

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NGUYỄN THỊ KIM MY

LÝ THỊ BÉ BẢY

ĐÀO THỊ TUẤN ANH

NGUYỄN THỊ XUÂN

TRẦN THỊ MÍCH

VŨ THỊ THU HƯƠNG

TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO

NGUYỄN THỊ TRANG

LÊ THỊ YẾN

PHAN THỊ MỸ XUYÊN

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ NHAN

LÊ THỊ LAN

LÂM THỊ THU

VÕ THỊ THU HIỀN

NGUYỄN THỊ LONG

NGUYỄN NGỌC NHI

HỨA MỘNG TUYỀN

ĐOÀN THỊ VÓC

TRẦN THỊ HẢO

HỒ THỊ NGỌC GIÀU

NGUYỄN THỊ NGỌC

ĐỖ THỊ NGỌC

LÊ THỊ DUNG

LÊ YẾN DUY

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM KIM CÚC

PHẠM THỊ PHƯỢNG

LÊ THỊ THÚY LIÊN

237

207

17N

349

256

285

294

505

214

189

195

206

212

183

196

187

226

361

5074

234

202

191

246

182

142

15N

208

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 05/02/2015 

Ngày: 06/02/2015 



9 9 35 1001 UBT (P) 8cm

11 10 39 2002 UBT (P) 8cm

11 11 38 1021 UBT (P) 7cm

11 12 28 0000 UBT (T) 7 cm

2 13 33 1001 UBT (T) 7 cm

2 14 29 0000 VSI tắc ODT (T)

2 15 26 2012 UBT (T) 5 cm

16 26 2002 UBT (P) 6cm

17 24 ĐT UBT (P) 7cm

18 24 0010 VSII tắc 2 ODT

ĐIỀN + DIỆU HIỀN

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

Đ.THẢO + K.XUYẾN

HƯNG + H.QUYÊN 

HƯNG + H.QUYÊN 

HƯNG + H.QUYÊN 

ĐIỀN + DIỆU HIỀN

ĐIỀN + DIỆU HIỀN

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

Ngày 2 tháng 2 năm 2015

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

TRẦN THỊ MỸ HUYỀN

HỒ THỊ CẨM TÚ

BÙI THỊ MỘNG THÙY

ĐỖ THỊ THÚY LIỄU

TRẦN THỊ KIM XUÂN

NGUYỄN THỊ TUYẾT

LÊ THỊ THANH VÂN

HUỲNH THỊ ĐÀO

VÕ KIM LOAN

NGUYỄN THỊ KIM HIỀN276

365

199

265

280

450

407

254

203

269


